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	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM  CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: Giáo dục Công dân 7




I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Đề 701:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	D
	D
	D
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	B


Đề 702:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	A
	C
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	A


Đề 703:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	A
	A
	D
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	A


Đề 704:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	B
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	A


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
(1 điểm)
	- Tự hào về truyền thống của quê hương là sự tự tin , hãnh diện về những giá trị mà người dân ở quê hương đã sáng tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
- HS nêu ít nhất 2 việc làm mỗi việc đúng được 0.25 điểm 
+ Tham gia các lễ hội, sinh hoạt văn hoá của địa phương 
+, tham gia các câu lạc bộ về nghề truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật... 
+ Tìm hiểu truyền thống quê hương. 
+ Tuyên truyền giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống quê hương…….
	0,5đ


0,5đ



	2
(2 điểm)
	Học sinh có những cách trả lời khác nhau nhưng cần đảm bảo được các nội dung sau
- Con người cần quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau, vì:
+ Khi nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ, mỗi người sẽ có động lực và niềm tin để vượt qua khó khăn, thử thách. Nhờ đó, cuộc sống sẽ tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc.
+ Sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ giúp các mối quan hệ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.
+ Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người.
-  Học sinh có thể lấy một ví dụ, Chẳng han:
+ Tặng sách/ quần áo cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
+ Động viên khi bạn gặp chuyện buồn.
+ Chăm sóc người thân bị ốm
	




0,5 đ



0,5đ

0,5 đ

0,5đ


	3
(2 điểm)
	a. - Suy nghĩ và việc làm của anh trai M là sai, vì:
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc
- Anh trai M có vẻ do dự, tâm trạng không vui và có ý định tìm lí do để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đây là việc làm trái ngược lại với truyền thống yêu nước của quê hương, dân tộc
b. Nếu là M, em sẽ:
- Động viên anh tham gia nghĩa vụ quân sự
- Giải thích cho anh hiểu rằng tham gia nghĩa vụ quân sự chính là việc làm góp phần vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, đất nước.

	0,25 đ
0,25đ

0,5đ




0,5đ

0,5đ



	BGH
	TTCM





Đỗ Thị Phương Mai
	NTCM





Kim Thị Viên
	GV RA ĐỀ





Nguyễn Thi Thanh Thúy








